
STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật “hoặc tương đương” (*)
Đơn vị

tính
Số lượng

1
Dụng cụ mở đường vào động
mạch quay

Cấu tạo gồm:
- Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G
- Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài  45cm, lõi
nitinol
- Bơm tiêm 2.5ml
- Introducer sheath
- Dilator (que nong)
Đặc điểm:
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut"
- Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 7cm, 10cm
- Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm
bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene)
- Có ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam

Bộ 500

2
Bộ dụng cụ mở đường vào
động mạch đùi

- Chất liệu: polypropylene hoặc tương đương
- Kích thước: cỡ 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm. 
- Chiều dài que nong: ≤169 mm
- Dây dẫn đường làm bằng thép không rỉ, đường kính
0.038”, dài 45cm,
- Kim chọc mạch cỡ 18G x 7cm
- Xuất xứ G7. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485 và  EC

Bộ 50

3 Dây dẫn đường cho Catheter

Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi.
-  Lớp ngoài là Polyurethane cản quang, hỗn hợp tungsten
giúp dễ quan sát dưới tia X
-  Lớp phủ ái nước M Coat
Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong hoặc hình chữ J 
Kích thước: 
- Chiều dài dây dẫn: 150 cm
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm
- Đường kính: 0.018", 0.025'', 0.032", 0.035'', 0.038''
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 500

4 Ống thông chụp mạch vành 

Cấu tạo: 3 lớp
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon Polyurethane.
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32
sợi)
- Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr
(lòng rộng 1.20mm), dạng JR, JL… Chiều dài 100cm.
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương
thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr:
1000psi.
- Tiêu chuẩn ISO 13485. 

Cái 250
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5
Ống thông chụp chẩn đoán
qua mạch  quay đa năng trái
phải.

 Cấu tạo: thiết kế theo công nghệ sợi bện kép, đoạn đầu
xa không bện, tiếp theo là đoạn được bện dày và bện thưa
hơn ở đoạn gần.
- Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong
cấu trúc ống 3 lớp
- Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho tốc độ dòng chảy
tối đa 23mL/ giây (cỡ 5Fr). Áp lực tối đa ≥ 1,200 psi
(8.274kPa)
- Đường kính 4Fr (lòng rộng ≥1.05mm), 5Fr (lòng rộng≥
1.20mm), chiều dài 100cm và 120cm.
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, MHLW.
- Xuất xứ : G7

Cái 250

6
Ống thông chẩn đoán mạch
vành

Cấu tạo: 3 lớp
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon Polyurethane.
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) 
- Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm), 5Fr
(lòng rộng 1.20mm), dạng JR, JL… Chiều dài 100cm.
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương
thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr:
1000psi.
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Cái 50

7

 Bộ phận kết nối Manifolds 3
cửa chịu áp lực 500 PSI, đi
kèm bơm tiêm, ống truyền
dịch

"- Bộ phận kết nối Manifold làm bằng chất liệu
Polycarbonate áp lực cao lên tới 500 PSI có 3 cổng phù
hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. 
 - Cổng xoay phải On hoặc Off. 
 Đi kèm Manifold gồm có:
 - 1 ống tiêm 10ml hoặc 12ml cổng luer lock hoặc dạng
xoay
 - 2 dây truyền dịch 180cm có bình nhỏ giọt
 - 1 dây nối áp lực 120cm, áp lực truyền 500 PSI
 - Chứng nhận ISO 13485

Bộ 500

8
Ống thông trợ giúp can thiệp
động mạch vành

- Catheter trợ giúp can thiệp động mạch vành/ thận, thiết
kế giúp khángxoắn và kháng bẹp khi can thiệp,
- Có tối thiểu các loại đầu cong:
*EBU, JL JR, AL, SAL, MB dài 90cm, 100cm
*IMA dài tối thiểu 55cm
- Đường kính từ 5F-8F
- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

Cái 200

9 Dây dẫn can thiệp mạch vành

Công nghệ khớp nối liền mạch không mối hàn 
- Dài ≤180cm
- Chiều dài đoạn cuộn≥ 25 cm
- Chiều dài đoạn đánh dấu cản quang: 3cm
Vật liệu: 
- Lõi: Nickel - Titanium 
- Lớp cuộn: Platinum và thép không gỉ
Lớp phủ khác nhau từng đoạn: ái nước M coat, PTFE và
silicone
Có các loại kiểu đầu floppy, extra floppy, hypercoat
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 300



10
Bóng nong động mạch vành
áp lực cao đa lớp

"- Đầu tip đường kính 0.017 inch.
- Áp lực trung bình 12atm, áp lực vỡ bóng 18atm (với
đường kính 4.5 - 5.0 mm) và 20atm ( với đường kính 2.0 -
4.0 mm)
- Đường kính: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75,
4.0, 4.5, 5.0 (mm)
- Chiều dài: 6, 8, 12, 15, 20, 30 (mm)
- Chiều dài catheter 1420 mm.
- Sử dụng 02 hệ thống OTW và MR
- Xuất xứ: G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (PMA), CE và ISO
13485

Cái 320

11
Bóng nong động mạch vành
áp lực thường cho tổn thương
vôi hóa

- Đường kính đầu tip nhỏ nhất ≤0.399 mm
- Đường kính qua tổn thương nhỏ nhất ≤ 0.57mm
- Chiều dài Vai bóng ≤0.5mm
- Chiều dài khả dụng catheter ≥ 1460mm
- Đường kính đầu gần 1.8F, 2.0F, Đầu xa  2.3F, 2.5F 
- Đường kính tối thiểu  ≤ 1.0mm, tối đa ≥ 4.0mm
- Chiều dài: tối thiểu ≤ 6mm; tối đa ≥  30 mm
- Xuất xứ G7. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485 và EC và PMDA

Cái 320

12
Bóng nong động mạch vành
loại áp lực cao.

Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong
và lớp ngoài là elastomer
- Vai bóng  3.0mm
- Áp lực định mức ≥12atm. Áp lực tối đa 20-22atm 
- Số điểm định vị bóng: 2
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0.43mm
- Độ dài trục khả dụng 145 cm
- Có phủ ái nước M Coat
Kích thước:
- Đường kính 2.0- 5.0mm. 
- Chiều dài 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.
- Xuất xứ : G7

Cái 30

13
Bóng nong động mạch vành
siêu nhỏ.

Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide.
- Áp lực định mức 6atm. Áp lực tối đa 12atm, 14atm
- Đường kính đầu vào  0.41mm. 
- Đường kính thân bóng vượt qua tổn thương 0.58mm
- Được phủ lớp ái nước M Coat
 - Phần nối giữa bóng và đầu tip 0.4mm.
 - Điểm đánh dấu cản quang dày  25µm, dài 0.8mm
 - Độ dài catheter sử dụng 145 cm
Kích thước bóng: Đường kính: <= 1.0- 4.0mm (có kích cỡ
bóng nhỏ 1.0mm). Chiều dài <= 5-40
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.
- Xuất xứ: G7

Cái 30

14
Bộ bơm bóng áp lực cao và
bộ kết nối chữ Y

- Bộ bơm bóng áp lực cao bao gồm: Bơm, van cầm máu,
khoá 3 ngã; dụng cụ nong, dây nối ngắn, que lái dây dẫn.
Dây nối áp lực cao 12''x1200 psi
- Dung tích ≤ 20ml. Áp lực ≤30atm
- Thiết kế vị trí tay cầm hình tròn và chữ T
- Dụng cụ kết nối chữ Y có 3 loại bấm, đẩy, xoay có
đường kính 0.093" (2.36mm)
- Xuất xứ G7. Tiêu chuẩn ISO 13485 và  EC

Bộ 250



15
Dụng cụ hút huyết khối có
nòng hút cực lớn

- Gồm 2 phiên bản có lõi dây và không có lõi dây. Cỡ 6F
(1.0mm và 1.16mm), 7F (1.25mm và 1.36mm)  . 
- Thành phần bao gồm: 1 ống nối dài, 2 xy lanh 30ml,  2
bộ lọc tế bào, 1 vòi khoá, 1 kim phun
- Đường kính đầu tip ≤1.4F. 
- Chiều dài đoạn luồn dây dẫn dài  từ 12cm- 20cm
- Phủ lớp ái nước 30cm từ đầu típ
- Xuất xứ G7. Tiêu chuẩn ISO 13485 và  PMDA

Bộ 30

16
Bóng nong mạch vành có dao
cắt

- Bóng nong động mạch vành chất liệu bằng Nylon 12, có
3 lưỡi dao được đúc tích hợp nguyên khối trên bề mặt
bóng cách nhau 120 độ
- Độ dài catheter 146cm
- Đường kính bóng: Trong khoảng 2.0mm tới 4.0mm. 
- Chiều dài bóng: 2 cỡ (10 mm, 15mm)
- Áp lực thường 20 atm, áp lực vỡ bóng 24 atm.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 30

17
Bóng nong động mạch vành
phủ thuốc

Hệ thống đẩy bóng công nghệ trợ lực và lớp phủ ưa nước.
Công nghệ phủ thuốc 2 lớp bề mặt tự do với quy trình
phủ mở: bóng nong mạch vành được phủ trong khi thổi
phồng để thuốc được phủ đồng nhất trước khi quả bóng
được gấp lại,  bảo vệ tới 65% lớp phủ thuốc trong các nếp
gấp của quả bóng.
Thành phần dược chất: Paclitaxel: 3.5 μg/mm2 liều mục
tiêu
Loại tá dược: Urê  cho phép phân bố thuốc nhanh chóng
và đáng tin cậy vào thành mạch trong vòng 30–60 giây
Đường kính bóng: 2,0 mm đến 4,0 mm
Chiều dài bóng: 10, 15, 20, 25, 30 mma (chiều dài bóng
30 mm không khả dụng với các đường kính 2,25 mm
hoặc 2,75 mm)
Thiết kế ống thông: Trao đổi nhanh (RX)
Chiều dài ống thông hiệu dụng: 142 cm
Tương thích dây dẫn: 0,36 mm (0,014 in)
Tương thích ống thông can thiệp: 5,0 Fr (0,056 in)
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Cái 20

18

Khung giá đỡ mạch vành phủ
thuốc Zotarolimus cho tổn
thương phúc tạp hoặc thân
chung

- Khung giá đỡ (stent) mạch vành chất liệu hợp kim
Cobalt Platinum -
Iridium hoặc tương đương, phủ thuốc Zotarolimus trộn
với polymer
Biolinx hoặc tương đương,
- Đường kính khung tối thiểu 2,0mm, tối đa 5,0mm
- Chiều dài khung tối thiểu 8mm, tối đa 38mm
- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

Cái 20

19
Khung giá đỡ động mạch
vành phủ thuốc Novolimus

Khung giá đỡ động mạch vành loại phủ thuốc Novolimus.
Vật liệu khung: Cobalt Chromium L-605.
Vật liệu bóng: Nylon Copolymer.
Độ dày mắt cáo: 81 µm. 
Kích cỡ khung giá đỡ:
- Chiều dài tối thiểu ≤ 15mm, Chiều dài khung tối đa ≥
33mm
- Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5mm;  Đường kính
kung tối đa   ≥ 3.5
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
Xuất xứ: G7 hoặc châu âu

Cái 80



20
Stent mạch vành thiết kế
thanh siêu mỏng. 

- Khung bằng hợp kim cobalt-chromium
- Có thanh giằng siêu mỏng  ≤ 60µm
- Thanh liên kết chữ Z
- Có phủ thuốc chống tái hẹp trộn polymer, có trộn
polymer ≥ 3 lớp
-  Nồng độ thuốc phủ ≥ 1,4 µg/mm2
 - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2,0 mm, đường kính
khung tối đa ≥ 4,50 mm.
 - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤
8mm, chiều dài khung tối đa ≥ 48mm
- Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA (hoặc PMA) hoặc CE
- Xuất xứ: Châu Âu

Cái 20

21
Khung giá đỡ (Stent) động
mạch vành phủ thuốc
Sirolimus 

- Khung giá đỡ  mạch vành phủ thuốc Sirolimus, khung
CoCr L605, độ dày thành stent ≥75µm. 
- Đường kính stent tối thiểu ≤2.0; tối đa ≥4.5mm. 
- Có ít nhất 2 đường kính nở đến ≥6.0 mm. 
- Chiều dài stent: tối thiểu ≤9; tối đa ≥49mm.
 Tiêu chuẩn: FDA hoặc CE 
- Xuất xứ: Châu âu

Cái 150

22
Khung giá đỡ mạch vành phủ
thuốc Everolimus

- Phủ thuốc Everolimus, khung bằng hợp kim Platinum có
trộn polymer tự tiêu.    
- Độ dày khung ≤ 81µm. Đường kính tối thiểu ≤2.25mm,
đường kính khung tối đa ≥
5.0mm.                                                                                   
                      
 - Chiều dài khung tối thiểu ≤10mm, chiều dài khung tối
đa ≥ 48mm.                   

Cái 30

23
Khung giá đỡ mạch vành phủ
thuốc Sirolimus.

- Khung bằng Cobalt Chromium L605, độ dày  80µm
- Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu áp thành, phủ
thuốc kiểu bậc thang trừ đỉnh và điểm nối. Liều thuốc:
3,9µg/mm. Thời gian hấp thụ polymer và  phóng thích
thuốc: ≤3-4 tháng
- Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, mắt cáo mở với 2
link liên kết, có độ nở vượt định mức  ≥6.25mm
- Có ≥ 8 kích cỡ: Đường kính:  2.0mm - 4.5mm;  Chiều
dài: 9mm - 50mm (Tối thiểu có 9mm; 12mm; 18mm;
21mm; 44mm; 50mm)
- Phủ ái nước hydrophilic cải tiến đầu xa
- Hệ thống dẫn stent với bóng nong áp lực định mức
11atm, và đường kính băng qua tối thiểu 1.00mm (với
đường kính 2.00mm), 1.3mm (với đường kính 4.5mm)
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, MHLW

Cái 20

24

Dây dẫn đường cho bóng và
stent trong can thiệp tổn
thương tắc mãn tính động
mạch vành (CTO)

Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại
dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện
xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, đoạn cản quang ≥15cm,
chịu lực ≥ 1.5 gf, có phủ lớp ái nước hoặc bọc bằng
polymer. Lõi bằng thép không gỉ.
- Đường kính 0.014".
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng MHLW và FDA, ISO 13485

Cái 10

25

Dây dẫn đường cho bóng và
stent trong can thiệp tổn
thương tắc mãn tính động
mạch vành (CTO) bọc toàn
bộ bằng polymer

Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại
dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện
xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, bọc toàn bộ bằng
polymer, chịu lực thấp ≤ 1.0 gf. Lõi bằng thép không gỉ.
- Đường kính 0.014". 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE, ISO 13485
- Xuất xứ: G7

Cái 10



26
Vi ống thông (micro catheter)
dùng cho mạch vành dạng
xoắn đầu tip thuôn nhỏ 

Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) dạng
xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính mạch
vành, đường ngoài kính đầu Tip ≤ 1.4Fr
- Đường kính ngoài phần thân gần ≥ 2.6 Fr
- Chiều dài tối thiểu ≥ 135 cm, chiều dài tối đa ≥ 150 cm 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO 13485

Cái 10

27
Ống thông hỗ trợ đẩy sâu
trong can thiệp tắc động mạch
vành

Ống thông (Guiding catheter) hỗ trợ đẩy sâu trong can
thiệp động mạch vành. 
- Độ dài đoạn mở rộng 25cm và 40cm
- Độ dài làm việc ≥ 150cm
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE, ISO 13485.
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu"

Cái 20

28
Dây tạo nhịp tạm thời lưỡng
cực có bóng 

Dây điện cực tạo nhịp có bóng. Ống thông chất liệu
Polyurethane (PUR) chống huyết khối, có marker cách
nhau mỗi 100mm để xác định độ sâu và vị trí đầu dò. 
- Chân cắm bằng thép không ri và được mạ vàng 2mm. 
- Dây điện cực 110cm, chiều dài điện cực 5 mm, khoảng
cách giữa 2 điện cực 10mm. Có bơm tiêm Omnifix kèm
theo để bơm bóng.
- Tiêu chuẩn chất lượng CE và ISO 13485

Cái 10

29
Kim luồn tĩnh mạch ngoại
biên

Chất liệu ethylene tetrafluorethylene (ETFE). Đầu ca-tê-te
thiết kế ôm chặt thân kim giúp thâm nhập qua da dễ dàng,
giảm sức cản thấp khi thâm nhập, giảm đau hơn. 
Độ dài catheter 20Gx 2’’ (51mm)
Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 1000

30 Băng keo thun 

Băng keo thun Urgo Crepe là băng keo lựa nền đan dệt ít
gây kích ứng, keo có độ dính lâu dài, dính chắc trong tất
cả các trường hợp.
Mục đích: băng cầm máu đường vào mạch quay trái phải

Cuộn 250

31 Kim chọc mạch đùi

- Vật liệu làm bằng thép không gỉ được thiết kế với tay
cầm tối ưu và đầu kim sắc bén
- Đường kính 18 G
- Chiều dài 70 mm, 90 mm,…
Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 100

(*) Cụm từ “tương đương” được hiểu là: Tương đương với hàng hoá đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn
công nghệ và các nội dung khác (nếu có)
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